
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN KON RẪY 
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số:       /YTKR-KHNV-ĐD-KSNK          Kon Rẫy, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

V/v yêu cầu cung cấp Báo giá 

Mua sắm các loại biểu mẫu, hồ  

sơ bệnh án bổ sung năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

 

 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu: Mua sắm các loại biểu mẫu, hồ sơ bệnh án bổ sung năm 

2023, với các nội dung sau: 

 I. Thông tin của đơn vị nhận báo giá. 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy. 

- Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đăk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Đặng Văn Thành. 

- Chức vụ: Kế toán. 

- Số điện thoại: 0973313444. 

- Địa chỉ Email: dangvanthanhktvn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá. 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Thôn 13, Xã Đăk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh 

Kon Tum (Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán). 

- Nhận qua Email: dangvanthanhktvn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023 đến 17 giờ 

00 phút ngày 03 tháng 11 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên 

sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục. 

Số 

TT 
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất 

Mã 

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

A B C D 1 3 4 

1 

Bảng theo dõi điều trị hàng ngày. In 1 màu 

trên giấy fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 

cm   

  Tờ 3.000   
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2 
Bệnh án nội. In 1 màu trên giấy fox trắng. 

Kích thước: 30 x 42 cm   
  Cái 1.000   

3 
Bệnh án Ngoại. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 30 x 42 cm   
  Cái 200   

4 
Bệnh án nhi. In 1 màu trên giấy fox trắng. 

Kích thước: 30 x 42 cm   
  Cái 500   

5 
Bệnh án Phục hồi chức năng. In 1 màu trên 

giấy fox trắng. Kích thước: 30 x 42 cm   
  Cái 200   

6 

Phiếu thực hiện kỹ thuật PHCN. In 1 màu 

trên giấy fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 

cm   

  Tờ 100   

7 

Phiếu khám và chỉ định PHCN. In 1 màu 

trên giấy fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 

cm   

  Tờ 100   

8 
Phiếu lượng giá PHCN. In 1 màu trên giấy 

fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 400   

9 
Bệnh án sơ sinh. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 30 x 42 cm   
  Cái 400   

10 

Bì đựng phim X quang . In 1 màu xanh 

trên giấy fox trắng cắt dán thành phẩm. 

Kích thước 25 x 30 cm 

  Tờ 2.000   

11 

Bìa bệnh án + gáy. Bìa in 1 màu trên giấy 

Doplex. gáy in trên giấy fox trắng. Kích 

thước 31 x 44 cm 

  Tờ 3.000   

12 

Giấy khám sức khỏe từ đủ 18 tuổi trở lên. 

In 2 màu trên gấy fox trắng. có hoa văn 

nền chìm. Kích thước 29.7 x 42 cm 

  Tờ 1.000   

13 

Giấy khám sức khỏe lái xe. In 2 màu trên 

gấy fox trắng. có hoa văn nền chìm. Kích 

thước 29.7 x 42 cm 

  Tờ 1.000   

14 
Đơn xin nghỉ phép. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 200   



 

 

15 
Bảng chấm công. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 200   

16 
Phiếu KSSHL NB. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Phiếu 300   

17 
Phiếu KSSHL NVYT. In 1 màu trên giấy 

fox trắng. Kích thước: 30 x 42 cm   
  Phiếu 300   

18 

Cuốn nghỉ phép. In 1 màu trên giấy fox 

trắng đóng thành cuốn. Kích thước 21 x 

29.7 cm 

  Cuốn 5   

19 
Giấy đi công tác. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 500   

20 

Sổ khám sức khỏe NVYT.  In 1 màu trên 

giấy fox trắng đóng thành cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 200   

21 
Phiếu cam đoan. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 5.000   

22 
Phiếu công khai thuốc. In 1 màu trên giấy 

fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 7.000   

23 
Phiếu chăm sóc. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 2.000   

24 
Phiếu chức năng sống. In 1 màu trên giấy 

fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 1.000   

25 
Phiếu Điện Tim. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 500   

26 
Phiếu phẫu thuật. thủ thuật. In 1 màu trên 

giấy fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 1.000   



 

 

27 
Phiếu truyền dịch. In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 2.000   

28 

Sổ khám thai. In 1 màu trên giấy fox trắng 

bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 3   

29 
Tờ điều trị. In 1 màu trên giấy fox trắng. 

Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 5.000   

30 
Trích biên bản hội chẩn. In 1 màu trên giấy 

fox trắng. Kích thước: 21 x 29.7 cm   
  Tờ 2.000   

31 
Giấy gói thuốc. In 1 màu đỏ trên giấy fox 

trắng. Kích thước 40 x 40 cm  
  Tờ 5.000   

32 

Bảng kiểm sàng lọc trước tiêm chủng đối 

với trẻ em. In 1 màu trên giấy fox trắng. 

Kích thước: 21 x 29.7 cm   

  Tờ 10.000   

33 
Đơn thuốc thường . In 1 màu trên giấy fox 

trắng. Kích thước: 15 x 21 cm           
  Tờ 20.000   

34 

Sổ A1. In 1 màu trên giấy fox trắng bấm 

xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 4   

35 

Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ em 

(A2.1/CSYT). In 1 màu trên giấy fox trắng 

bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 14   

36 

Sổ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ 

(A2.2/CSYT). In 1 màu trên giấy fox trắng 

bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 8   



 

 

37 

Sổ khám thai (A3/CSYT). In 1 màu trên 

giấy fox trắng bấm xén thành phẩm 156 

trang/cuốn. Kích thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 8   

38 

Sổ đẻ (A4/CSYT). In 1 màu trên giấy fox 

trắng bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. 

Kích thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 8   

39 

Sổ thực hiện các biện pháp tránh thai 

(A5.1/CSYT). In 1 màu trên giấy fox trắng 

bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 8   

40 

Sổ quản lý bệnh tăng huyết áp 

(A12.1/TYT). In 1 màu trên giấy fox trắng 

bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 16   

41 

Sổ quản lý bệnh đái tháo đường 

(A12.2/TYT). In 1 màu trên giấy fox trắng 

bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 16   

42 

Sổ quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

(A12.3/TYT). In 1 màu trên giấy fox trắng 

bấm xén thành phẩm 156 trang/cuốn. Kích 

thước 21 x 29.7 cm 

  Quyển 16   

43 
Bệnh án xã. Phường. In 1 màu trên giấy 

fox trắng. Kích thước: 30 x 42 cm   
  Tờ 300   

44 

Giấy chứng sinh. In 1 màu trên giấy fox 

trắng đóng thành cuốn. Kích thước 21 x 

29.7 cm 

  Cuốn 8   

45 
Bảng phân loại chất thải. (đề kan KT: 30 x 

40 cm) 
  

Cái 50   

46 Bảng vệ sinh tay. (đề kan KT: 20 x 30 cm) 

  

Cái 50   



 

 

47 

Biểu tượng Chất thải thông thường, Nguy 

hại, Lây nhiễm (đề kan dán KT: 15 x 21 

cm) 
  

Cái 100   

Tổng cộng   
  

   

 

2. Địa điểm cung cấp hàng, các yêu cầu về vận chuyển.  

- Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đăk 

Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum.  

 - Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí có liên quan.  

Kính mong sự phối hợp của quý Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Phòng KHNV-ĐD-KSNK; 

- Phòng TCHC-TCKT (đăng tải trang thông tin 

điển tử TTYT huyện Kon Rẫy); 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD-KSNK. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Luận 
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